
DANH SÁCH 

Cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn xã Sa Loong 

(Kèm theo Kế hoạch số:       ngày  tháng 12 năm 2025 của UBND xã Sa Looong) 
 

 

TT HỌ VÀ TÊN NƠI Ở HIỆN NAY CẤP BẬC, ĐƠN VỊ 

01 Hoàng Trung Thông 
Thôn 1, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trung tá CN/ Trợ lý Ban kỹ 

thuật/C.Ty 732 B.Đ 15 

02 Nguyễn Thị Soa 
Thôn 1, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ Giáo viên mẫu giáo/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

03 Đỗ Tiến Dân 
Thôn 1 , xã Sa Loong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Thiếu tá QNCN, Nhân viên Điệp báo 

chiến dịch, Bộ CHQS tỉnh Quảng 

Ngãi/QK 5 

04 Nguyễn Hữu Chiền 
Thôn 1, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý trung đoàn 732 

 

05 Trần Thị Anh Đào 
Thôn 1, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ Giáo viên mẫu giáo/ C.Ty 

732 B.Đ 15 

06 Dương Văn Dũng 
Thôn 1, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

07 Phùng Danh Uy 
Thôn 1, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

08 Trần Thị Hòa 
Thôn 1, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ Giáo viên mẫu giáo/ C.Ty 

732 B.Đ 15 

09 Vũ Viết Giao 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trung tá CN/ Bệnh xá trưởng C.Ty 

732 B.Đ 15 

10 Đặng Đình Phùng 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá/ Trưởng phòng tài chính 

C.Ty 732 B.Đ 15 

11 Nguyễn Trọng Hòa 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá/ Trưởng phòng tiền lương 

C.Ty 732 B.Đ 15 

12 A Thu 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá/ Trợ lý DQTV Phòng tham 

mưu, BCH PTKV 2- Bờ Y, Bộ CHQS 

tỉnh Quảng Ngãi 

13 Nguyễn Đức Huy 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ Nhân viên kế hoạch 

C.Ty 732 B.Đ 15 

14 Vũ Thị Hạnh 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại úy CN/ CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

15 Trịnh Hồng Thuyết 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Thiếu tá CN/ Thủ kho/C.Ty 732 B.Đ 15 

16 Trần Thanh Hải 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ Q.Trưởng phòng hành 

chính/C.Ty 732 B.Đ 15 

17 Đỗ Thị Hòa 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ Đội phó đội sản 

xuất/C.Ty 732 B.Đ 15 

18 Phạm Văn Nghĩa 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ Đội trưởng đội sản 

xuất/C.Ty 732 B.Đ 15 

19 Hoàng Văn Đạt 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ Nhân viên kế toán/C.Ty 

732 B.Đ 15 

20 Ngô Văn Đoàn 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 
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21 Giang Thị Mý 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

22 Nguyễn Quang Bình 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/Q.Đội trưởng đội sản 

xuất/C.Ty 732 B.Đ 15 

23 Nguyễn Hữu Thân 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

24 Đặng Quốc Lý 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

25 Phạm Ngọc Viễn 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

26 Nguyễn Minh Thạnh 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại úy CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

27 Tạ Ngọc Toản 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại úy CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

28 Trần Tài 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

29 Hồ Thị Thìn 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

3 Hồ Văn Liêm 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/Đội phó đội sản xuất/C.Ty 

732 B.Đ 15 

31 Phạm Văn Kiên 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/Thống kê kế toán/C.Ty 

732 B.Đ 15 

32 Nguyễn Trọng Luân 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý/Đội trưởng đội xe máy/C.Ty 

732 B.Đ 15 

33 Lê Thị Toán 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/Đội trưởng đội sản 

xuất/C.Ty 732 B.Đ 15 

34 Đặng Thị Tươi 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

35 Bùi Doãn Đáp 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/Đội trưởng đội sản 

xuất/C.Ty 732 B.Đ 15 

36 Văn Thị Trâm 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/Giáo viên mẫu giáo/C.Ty 

732 B.Đ 15 

37 Nguyễn Văn Hải 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Thượng uý CN/Lái xe C.Ty 732 B.Đ 15 

38 Phạm Văn Luyện 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

39 Vũ Văn Năm 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thượng uý CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

40 Nguyễn Đức Hạ 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Đại uý CN/Lái xe/C.Ty 732 B.Đ 15 

41 Nguyễn Tiến Dũng 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thượng úy CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 1 

42 Đoàn Thị Phương 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Thượng uý CN/Y tá C.Ty 732 B.Đ 15 

43 Đặng Thị Rơi 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại úy CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

44 Nguyễn Thị Goòng 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thượng uý CN/NV phòng hậu cần 

C.Ty 732 B.Đ 15 

45 Trần Cỏn 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trung uý/Đại đội trưởng C.Ty 732 

B.Đ 15 
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46 Phạm Văn Toàn 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Trung uý CN/Lái xe C.Ty 732 B.Đ 15 

47 Phạm Văn Thôi 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/Công nhân C.Ty 732 

B.Đ 15 

48 Phạm Văn Tuấn 
Thôn 2, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Đại úy CN/Công nhân C.Ty 732 B.Đ 15 

49 Giang Thị Thim 
Thôn 3, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/Giáo viên mẫu giáo/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

50 Lê Văn Giang 
Thôn 3, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại úy CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

51 Trần Quang Đáp 
Thôn 3, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Đại uý/ Trợ lý tác chiến C.Ty 732 B.Đ 15 

52 Nguyễn Văn Tường 
Thôn 3, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại úy CN/CN khai thác mủ cao 

su/C.Ty 732 B.Đ 15 

53 Vũ Trọng Đại 
Thôn 3, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trung uý CN/ Đội trưởng đội sản 

xuất/C.Ty 732 B.Đ 15 

54 Nguyễn Văn Sỹ 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 Thiếu tá CN/ Đội trưởng đội sản 

xuất/C.Ty 732 B.Đ 15 

55 Nguyễn Văn Hạnh 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Đại uý CN/ Y tá C.Ty 732 B.Đ 15 

56 Nguyễn Thị Thanh 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ Giáo viên mần non/ C.Ty 

732 B.Đ 15 

57 Lê Thị Châu 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ Giáo viên mần non/ C.Ty 

732 B.Đ 15 

58 Trần Thị Giang Yên 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ Giáo viên mần non/ C.Ty 

732 B.Đ 15 

59 Trần Thị Tâm 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

60 Hoàng Thị Hiền 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

61 Trần Thị Sen 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ Giáo viên mần non/ C.Ty 

732 B.Đ 15 

62 Trần Thị Thương 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thượng uý CN/ Giáo viên mần non/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

63 Trần Thị Bảy 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thượng uý CN/ Giáo viên mần non/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

64 Nguyễn Thị Tuyết 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thượng uý CN/ CN khai thác mủ cao 

su/ C.Ty 732 B.Đ 15 

65 Đặng Thi Thâu 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thượng uý CN/ CN khai thác mủ cao 

su/ C.Ty 732 B.Đ 15 

66 Phạm Đức Chính 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Trung uý CN/ Đại đội phó 

67 Lê Minh Cường 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Trung uý / Y tá bệnh viện 18 

68 Nguyễn Tiến Phương 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trung uý /Phó đại đội trưởng/ E 75 

BTTM 

69 Đoàn Thượng Huột 
Thôn 4, xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Thiếu uý / E 6 QK4 

70 Nguyễn Minh Quang 
Thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ Trợ lý phòng khoa học 

và công nghệ/ C.Ty 732 B.Đ 15 
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  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 

71 Trần Bỉnh Hiếu 
Thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Thiếu tá CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

72 Nguyễn Văn Nên 
Thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

73 Phan Văn Hiếu 
Thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

74 Phan Văn Duynh 
Thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

75 Lê Văn Việt 
Thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 

76 Bùi Thanh Xuân 
Thôn Hào Lý, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Thiếu tá/ PHT Hậu cần, Ban CHQS 

huyện Đà Bắc-Hoà Bình (cũ) 

77 Đinh Trọng Thư 
Thôn Hào Lý, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 
Trung uý CN, vận động viên 

78 Bùi Thị Thìn 
Thôn Hào Phú, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng Ngãi 

Đại uý CN/ CN khai thác mủ cao su/ 

C.Ty 732 B.Đ 15 
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